
SỞ Y TẾ TỈNH THÁI NGUYÊN 

BỆNH VIỆN Y HỌC CỔ TRUYỀN 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨAVIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Số: 1120/QĐ-YHCT Thái Nguyên, ngày 20 tháng 10 năm 2023 
 

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc công nhận kết quả tuyển dụng viên chức năm 2023 

 

GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN Y HỌC CỔ TRUYỀN TỈNH THÁI NGUYÊN 

 

Căn cứ Luật Viên chức năm 2010; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức ngày 25/11/2019; 

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy 

định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; 

Căn cứ Quyết định số 278/QĐ-SYT ngày 28/02/2017 của Sở Y tế Thái 

Nguyên v/v ban hành Quy định phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, tiền 
lương, công chức, viên chức và hợp đồng lao động trong các đơn vị thuộc và trực 
thuộc Sở Y tế tỉnh Thái Nguyên; 

Căn cứ Kế hoạch số 910/KH-YHCT ngày 22/8/2023 của Bệnh viện Y học 
cổ truyền tỉnh Thái Nguyên về tuyển dụng viên chức năm 2023; 

Căn cứ Báo cáo số 24/BC-HĐTDVC ngày 20/10/2023 của Hội đồng tuyển 

dụng viên chức Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Thái Nguyên năm 2023 và đề nghị 
của Phó Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công nhận kết quả tuyển dụng viên chức năm 2023 của Bệnh viện 

Y học cổ truyền trực thuộc Sở Y tế tỉnh Thái Nguyên đối với 47 (bốn mươi bảy) 
thí sinh. (có Danh sách kết quả xét tuyển viên chức kèm theo) 

Điều 2. Giao Hội đồng tuyển dụng viên chức công khai kết quả tuyển dụng 
viên chức năm 2023 và thông báo công nhận kết quả trúng tuyển đến thí sinh dự 

tuyển để hoàn thiện Hồ sơ tuyển dụng theo quy định. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Phó Trưởng 

phòng Tổ chức - Hành chính, Hội đồng tuyển dụng viên chức, các khoa, phòng 
thuộc Bệnh viện và các ông (bà) có tên trong danh sách tại Điều 1 chịu trách 

nhiệm thi hành Quyết định này./. 
Nơi nhận: 
- Sở Nội vụ TN (Báo cáo); 
- Sở Y tế TN (Báo cáo); 
- Như Điều 3; 
-  Lưu: VT, TCHC (T6b). 

GIÁM ĐỐC 
 

 
 
 

 

Trương Thị Thu Hương 

 



DANH SÁCH  

KẾT QUẢ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2023 

(Kèm theo Quyết định số: 1120/QĐ-YHCT ngày 20 tháng 10 năm 2023 của Giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền Thái Nguyên) 

  

TT 
Số báo 

danh 
Họ và tên 

Ngày tháng năm sinh 
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tộc 

      Chuyên ngành, vị trí việc làm         
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Điểm 

phỏng 

vấn/thực 

hành 
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Điểm 

ưu 
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tuyển 

Kết quả 

tuyển dụng 
Nam Nữ 

Vị trí việc 

làm 

Chuyên 

ngành 
Mã số 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

I Bác sĩ Y khoa                     

1 BS01 Hoàng Thị Ngọc Ánh   11/11/1996 Tày 
Bác sỹ hạng 

III 
Bác sĩ Y 

khoa 
V.08.01.03 55,0 05,0 60,0 Trúng tuyển 

2 BS10 Tạ Thùy Dương   08/3/1998 Tày 
Bác sỹ hạng 

III 

Bác sĩ Y 

khoa 
V.08.01.03 66,0 05,0 71,0 Trúng tuyển 

3 BS11 Triệu Thị Thư   18/03/1999 Tày 
Bác sỹ hạng 

III 
Bác sĩ Y 

khoa 
V.08.01.03 53,0 05,0 58,0 Trúng tuyển 

4 BS02 Lâm Phương Thảo   14/09/1997 Tày 
Bác sỹ hạng 

III 
Bác sĩ Y 

khoa 
V.08.01.03 66,0 05,0 71,0 Trúng tuyển 

5 BS03 Nguyễn Thị Xuân   26/03/1995 Tày 
Bác sỹ hạng 

III 

Bác sĩ Y 

khoa 
V.08.01.03 57,0 05,0 62,0 Trúng tuyển 

II Bác sĩ YHCT                     

1 BS04 Nguyễn Cao Kỳ Anh 13/11/1997   Kinh 
Bác sỹ hạng 

III 
Bác sĩ 
YHCT 

V.08.01.03 55,0   55,0 
Không trúng 

tuyển 

2 BS05 Nguyễn Tuấn Anh 03/6/1994   Kinh 
Bác sỹ hạng 

III 

Bác sĩ 

YHCT 
V.08.01.03 97,0   97,0 Trúng tuyển 

3 BS06 Khương Ngọc Bách 07/6/1995   Kinh 
Bác sỹ hạng 

III 
Bác sĩ 
YHCT 

V.08.01.03 81,0   81,0 Trúng tuyển 
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4 BS07 Phan Thanh Điềm 02/10/1998   Tày 
Bác sỹ hạng 

III 
Bác sĩ 
YHCT 

V.08.01.03 92,0 05,0 97,0 Trúng tuyển 

5 BS08 Nguyễn Ngọc Mai   20/06/1999 Tày 
Bác sỹ hạng 

III 
Bác sĩ 
YHCT 

V.08.01.03 62,0 05,0 67,0 
Không trúng 

tuyển 

6 BS09 Lê Hùng Minh 05/8/1997   
Mườn

g 

Bác sỹ hạng 

III 

Bác sĩ 

YHCT 
V.08.01.03 60,0 05,0 65,0 

Không trúng 

tuyển 

7 BS12 Đinh Gia Khánh 26/06/1984   Kinh 
Bác sỹ hạng 

III 
Bác sĩ 
YHCT 

V.08.01.03 
Không 
dự thi 

  
Không 
dự thi 

Không dự 
thi 

8 BS13 Hoàng Trung Kiên 13/08/1996   Nùng 
Bác sỹ hạng 

III 
Bác sĩ 
YHCT 

V.08.01.03 75,0 05,0 80,0 
Không trúng 

tuyển 

9 BS14 Trần Văn Long 26/7/1998   Hoa 
Bác sỹ hạng 

III 

Bác sĩ 

YHCT 
V.08.01.03 78,0 05,0 83,0 Trúng tuyển 

10 BS15 Đoàn Thanh Tùng 26/02/1996   Kinh 
Bác sỹ hạng 

III 
Bác sĩ 
YHCT 

V.08.01.03 77,0   77,0 
Không trúng 

tuyển 

11 BS16 Đỗ Thị Thanh Thúy   14/02/1994 Kinh 
Bác sỹ hạng 

III 
Bác sĩ 
YHCT 

V.08.01.03 81,0   81,0 Trúng tuyển 

12 BS17 Nông Thị Trang   14/5/1997 Nùng 
Bác sỹ hạng 

III 

Bác sĩ 

YHCT 
V.08.01.03 54,0 05,0 59,0 

Không trúng 

tuyển 

13 BS18 Nguyễn Mạnh Tường 16/6/1995   Kinh 
Bác sỹ hạng 

III 
Bác sĩ 
YHCT 

V.08.01.03 53,0   53,0 
Không trúng 

tuyển 

III Đại học Điều dưỡng                     

1 ĐD01 Nguyễn Hoàng Anh   11/02/1999 Kinh 
Điều dưỡng 

hạng III 

Điều 

dưỡng 
V.08.05.12 85,5   85,5 Trúng tuyển 
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2 ĐD02 Vũ Ngọc Ánh   22/12/2001 Tày 
Điều dưỡng 

hạng III 
Điều 

dưỡng 
V.08.05.12 80,5 05,0 85,5 Trúng tuyển 

3 ĐD03 Nguyễn Trà Giang   09/8/2000 Kinh 
Điều dưỡng 

hạng III 
Điều 

dưỡng 
V.08.05.12 83,0   83,0 Trúng tuyển 

4 ĐD04 Nguyễn Thị Mai Hiên   17/11/2000 Kinh 
Điều dưỡng 

hạng III 

Điều 

dưỡng 
V.08.05.12 83,5   83,5 Trúng tuyển 

5 ĐD05 Lê Đình Hùng 19/10/1996   Kinh 
Điều dưỡng 

hạng III 
Điều 

dưỡng 
V.08.05.12 93,0   93,0 Trúng tuyển 

6 ĐD06 Nguyễn Hoài Linh   29/02/2000 Kinh 
Điều dưỡng 

hạng III 
Điều 

dưỡng 
V.08.05.12 87,5   87,5 Trúng tuyển 

7 ĐD07 Nguyễn Thùy Linh   20/07/2000 Tày 
Điều dưỡng 

hạng III 

Điều 

dưỡng 
V.08.05.12 79,5 05,0 84,5 Trúng tuyển 

8 ĐD08 Hà Thanh Lam   25/01/2000 Tày 
Điều dưỡng 

hạng III 
Điều 

dưỡng 
V.08.05.12 94,0 05,0 99,0 Trúng tuyển 

9 ĐD09 
Hoàng Thị Hồng 
Nhung 

  22/03/2000 Nùng 
Điều dưỡng 

hạng III 
Điều 

dưỡng 
V.08.05.12 80,5 05,0 85,5 Trúng tuyển 

10 ĐD10 Lao Thị Quỳnh Thơ   20/8/2000 Kinh 
Điều dưỡng 

hạng III 

Điều 

dưỡng 
V.08.05.12 83,0   83,0 Trúng tuyển 

IV Đại học Phục hồi chức năng                                                                                                                                                                                                                                                                        

1 KTYH301 Lê Mai Hương   29/09/2001 Kinh 
Kỹ thuật Y 

hạng III 

Phục hồi 
chức 

năng 

V.08.07.18 79,0   79,0 Trúng tuyển 

2 KTYH302 Phạm Thúy Hà   02/5/2000 Kinh 
Kỹ thuật Y 

hạng III 

Phục hồi 
chức 

năng 

V.08.07.18 72,0   72,0 Trúng tuyển 



TT 
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V Cao đẳng Phục hồi chức năng                     

1 KTYCĐ01 Nông Thị Hợp   02/01/1995 Tày 
Kỹ thuật Y 

(hạng IV) 

Phục hồi 
chức 

năng 

V.08.07.19 72,0 05,0 77,0 Trúng tuyển 

2 KTYCĐ02 Vũ Thị Thu Hương   06/7/2001 Kinh 
Kỹ thuật Y 
(hạng IV) 

Phục hồi 
chức 

năng 

V.08.07.19 64,0   64,0 Trúng tuyển 

3 KTYCĐ03 Ma Thị Thoa   28/6/1997 Tày 
Kỹ thuật Y 
(hạng IV) 

Phục hồi 
chức 

năng 

V.08.07.19 79,0 05,0 84,0 Trúng tuyển 

VI Đại học Dược                     

1 DS01 Bàng Thị Lan   27/02/2000 
San 
Chí 

Dược hạng 
III 

Dược V.08.08.22 44,0 05,0 49,0 
Không trúng 

tuyển 

2 DS02 Hoàng Quốc Khánh 28/6/1991   Nùng 
Dược hạng 

III 
Dược V.08.08.22 87,0 05,0 92,0 Trúng tuyển 

3 DS03 Vi Thị Kiều Trinh   11/9/2000 Tày 
Dược hạng 

III 
Dược V.08.08.22 69,0 05,0 74,0 Trúng tuyển 

4 DS04 Hoàng Tuấn Tùng 23/5/2000   Tày 
Dược hạng 

III 
Dược V.08.08.22 80,5 05,0 85,5 Trúng tuyển 

5 DS05 Ngô Văn Tùng 21/12/1990   Kinh 
Dược hạng 

III 
Dược V.08.08.22 93,0   93,0 Trúng tuyển 

6 DS06 Nguyễn Thị Hải Yến   24/10/1999 Kinh 
Dược hạng 

III 
Dược V.08.08.22 

Không 
dự thi 

  
Không 
dự thi 

Không dự thi  
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VII Cao đẳng Dược                     

1 D01 Trần Thị Minh Anh   02/02/2000 Kinh 
Dược hạng 

IV 
Dược V.08.08.23 73,0   73,0 Trúng tuyển 

2 D02 Nguyễn Trung Kiên 28/9/1997   Kinh 
Dược hạng 

IV 
Dược V.08.08.23 75,0   75,0 Trúng tuyển 

3 D03 Nguyễn Kiều Loan   21/01/1998 Kinh 
Dược hạng 

IV 
Dược V.08.08.23 

Không 

dự thi 
  

Không 

dự thi 
Không dự thi 

4 D04 Hoàng Đức Phú Minh 01/4/1996   Tày 
Dược hạng 

IV 
Dược V.08.08.23 25,0 05,0 30,0 

Không trúng 
tuyển 

5 D05 Trần Thanh Sơn 28/01/2002   Kinh 
Dược hạng 

IV 
Dược V.08.08.23 66,0   66,0 Trúng tuyển 

6 D06 Nguyễn Văn Tâm 28/8/1995   
Sán 

Dìu 

Dược hạng 

IV 
Dược V.08.08.23 66,0 05,0 71,0 Trúng tuyển 

7 D07 Đào Thị Thu   20/12/1990 Tày 
Dược hạng 

IV 
Dược V.08.08.23 56,0 05,0 61,0 

Không trúng 
tuyển 

VIII Công tác xã hội viên                     

1 CTXHV01 Trần Việt Trường 30/12/1999   Kinh 
Công tác xã 

hội viên 
Giáo dục 

học 
V.09.04.02 77,0   77,0 Trúng tuyển 
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